
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1 Bùi Xuân Hoàng 0973100322 21 8 1999
00109901808

9

00109901808

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

TCOM Software

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Huyện Phúc 

Thọ

Xã Vân 

Nam 

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0504
45.85

Trần Văn Hiền 4 8 1962 151264845
03406201209

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển Linh Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Ngọc Bích 20 10 1967 150942678
03416701208

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển Linh Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Thị Mười 0943700866 19 6 1984 125145621
02718400187

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Eira Hair

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Thọ

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M1-

0602
69.41

4 Hoàng Nhật Anh 0989010693 26 3 2004
03820400783

5

03820400783

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Amkor Technilogy 

Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng 
Chủ hộ

CTS-M2-

0709
46.07   

II

1 Bùi Đình Khánh 0919583289 5 12 2002 125958505
02720200180

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ bảo vệ 

Đức An 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Vệ An 

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu đồng

Chủ hộ
TNT-CT5-

0705
61.38

III

Hoàng Quốc Tài Minh 1 7 1981 125529702
02708101255

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ quốc tế Cường 

Kiên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Liên 10 10 1977 017029161
02417701632

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ quốc tế Cường 

Kiên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Hoàng Thị Thu Trang 0389657769 14 7 2002 125979193
02730200449

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

công nghệ và tự 

động hóa Rostek

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Cao 

Đức

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

ECO-CT3-

1213
64.68

Lê Văn Linh 16 9 1998 125878210
02709800443

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Hạp Lĩnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Minh Khánh 1 6 1998 125814507
02719800918

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường 

Hạp Lĩnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-QLN ngày       /12/2024 của Sở Xây dựng)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê muaĐiều kiện thu 

nhập (mô tả theo 

đúng nội dung 

Giấy xác nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách 

được hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 63/TT-TNT ngày 21/11/2024 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 82/TT-ECO ngày 21/11/2024 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 09/TT-CTS ngày 21/11/2024 của Công ty CP Cát Tường

2 0868461862

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

CTS-M1-

0302
69,41Thái Bình

Huyện 

Hưng Hà

Xã Cảnh 

Tân

1 0814118633 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

ECO-CT1-

1407
63.66

3 0387101799 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hạp Lĩnh

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

ECO-CT4-

0414
64.68



4 Trần Thị Khương 0969816836 4 10 1990 122019891
02419002227

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH thu 

gom và sản xuất 

giấy Việt Anh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập không 

quá 15 triệu đồng
Chủ hộ

ECO-CT4-

0613
64.59

Lương Xuân Tùng 26 9 1993 122031750
02409301437

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Bảo 

Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huế 20 10 1993 122031659
02419300632

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

đầu tư và kinh 

doanh bất động 

sản Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1
Nguyễn Tài Chí 

Thành
0876830384 28 4 2006

02420600252

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH MV 

XD&CĐ Tùng Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

4.000.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1107 - Tòa 

CT2B

43.76

2 Ngô Diệu Châu 0904386798 2 11 2005
00130502073

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

xây lắp công 

nghiệp Thuận 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đáp Cầu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

8.370.000

Chủ hộ
Căn hộ 901 - 

Tòa CT2B
45.14

Nguyễn Thị Hoài 16 5 1979 125093709
02717900824

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Bảo vệ 

Đức An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

6.400.000

Chủ hộ

Lê Hoài Ngọc 5 8 2003
03530300574

7

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long
Con

4 Lê Hoàng Phúc 0904643870 26 2 2006
03320601078

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ Plymer 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

7.000.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1219 - Tòa 

CT2B

28.62

5
Nguyễn Phương 

Thảo
0978771559 27 8 2003

02730300168

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Khương Duy PK

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Phù Khê

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

9.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 911 - 

Tòa CT2A
49.04

Nguyễn  Thị Thu Nga 7 1 1979 162275377
00117903875

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thuận Phú Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

6.230.000

Chủ hộ

Tạ Văn Hòa 14 5 1975 111211821
00107503885

8
Lao động tự do

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

15.000.000

Vợ (Chồng)

7
Nguyễn Thị Thu 

Trang
0835250994 17 10 1981 125056932

02718100843

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

phát triển công 

nghệ quảng cáo 

HDB

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

3.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 213 - 

Tòa CT2A
43.33

8 Hoàng Thị Hải 0393387252 7 2 1952 010802264
00115202655

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Thương Mại và 

Xây dựng Quốc 

Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

3.000.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1307 - Tòa 

CT2B

43.76

Nguyễn Thị Công 22 6 1956 070564277
02515600981

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Thương Mại và 

Xây dựng Quốc 

Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

3.000.000

Chủ hộ

Nguyễn Xuân Tòng 26 5 1956 070697752
02505600421

6
Lao động tự do

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

10.544.800

Vợ (Chồng)

6 0989178296
Căn hộ 206 - 

Tòa CT2A
45.88

9
0862854143

6

Căn hộ 907 - 

Tòa CT2B
43.76

5 0981002835 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

3 0979232695
Căn hộ 318 - 

Tòa CT2B
43.76

Danh sách kèm theo tờ trình số 71/TTr -GH đề ngày 24/10/2024 của Công ty CP Đầu tư Grand Home



Ngô Văn Cân 14 4 1966 125768384
02706600209

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dinh Dưỡng 

VICOFEED

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

7.471.731

Chủ hộ

Nguyễn Thị Bảy 1 1 1967 125343932
02716700181

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dinh Dưỡng 

VICOFEED

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

7.471.731

Vợ (Chồng)

11 Nguyễn Khắc Tùng 0986257510 22 10 2003 125951346
02720300507

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Phoenix Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.020.470

Chủ hộ
Căn hộ 515 - 

Tòa CT2B
43.76

Đinh Thị Thu 1 2 1983 012319190
00118304376

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Akebono Kasei 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

13.135.000

Chủ hộ

Lê Tiến Dũng 15 8 1980 135117722
00108001418

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

Điện Lạnh Dũng 

Thu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

6.570.000

Vợ (Chồng)

13 Phạm Viết Tuấn 0985731584 28 5 2000
00120001977

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Thương mại 

và dịch vụ D4F; 

Công ty TNHH 

Quảng cáo và 

thương mại Việt 

Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

4.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 622 - 

Tòa CT2B
28.62

Nguyễn Trọng Sơn 25 8 1992 017189978
01709200005

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Thương mại 

và dịch vụ D4F

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

4.000.000

Chủ hộ

Nguyễn Thị Thảo 14 12 1992 017081678
00119203475

1
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

15.000.000

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Thúy Nga 2 11 1999 125877448
02719900269

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ công nghệ 

MDCOMPUTER

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phương 

Liễu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Chính 8 6 1991 125471476
02409101410

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ công nghệ 

MDCOMPUTER

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phương 

Liễu

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.989.859

Vợ (Chồng)

16 Đặng Thị Thu Hà 0981114998 19 10 1990 013020687
00119000895

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công t y TNHH 

Sản Xuất Thương 

Mại Quốc Tế Minh 

Phương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

9.000.000

Chủ hộ
Căn hộ 403 - 

Tòa CT2B
30.81

V

Nguyễn Thị Điệp 6 5 1991 121845824
02419100314

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trung tâm nước 

sạch và vệ sinh 

môi trường nông 

thôn Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.420.245

Chủ hộ

Trần Công Tiệp 19 8 1987 125173669
02708700345

5
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

UBND xã Tam 

Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

15.000.000

Vợ (Chồng)

10 0987286670

Căn hộ 

1406 - Tòa 

CT2B

43.76

12 0978389708

Căn hộ 

1404 - Tòa 

CT2A

43.33

14 0396344321

Căn hộ 

1214 - Tòa 

CT2B

43.76

15 0941336493
Căn hộ 411 - 

Tòa CT2B
49.53

Danh sách kèm theo tờ trình số 80/TTr -GH ngày 21/11/2024 của Công ty CP Đầu tư Grand Home

1 0972303302
Căn hộ 218 - 

Tòa CT2B
43.76



Nguyễn Văn Tiến 1 1 1972 012154731
00107204449

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ đào tạo 

Thu Ngân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.400.000

Chủ hộ

Lương Thị Thanh 1 1 1971
00117101028

9
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

UBND xã Bắc Phú
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

6.000.000

Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Văn Hùng 0336685114 14 7 1997 013599011
00109701497

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ đào tạo 

Thu Ngân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.200.000

Chủ hộ
Căn hộ 319 - 

Tòa CT2B
43.76

Nguyễn Đức Trung 2 3 1996 142727950
03009600591

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH vật 

liệu xây dựng Yên 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

5.800.000

Chủ hộ

Lê Thị Tân 21 2 1997
03019700611

2
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

công nghệ Eupfin 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

8.495.000

Vợ (Chồng)

Trần Văn Đạt 7 1 1989 151892812
03408902166

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Khải Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

11.000.000

Chủ hộ

Ngô Thị Loan 4 3 1991 173212132
03819103270

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Khải Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

10.000.000

Vợ (Chồng)

6 Đào Khánh Linh 0968896839 28 10 1998 125793398
02719800781

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Long Vinh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

4.450.000

Chủ hộ
Căn hộ 302 - 

Tòa CT2A
26.05

Nguyễn Thế Đông 6 10 1992 142622109
03009201704

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên Xung 

Huệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không vượt quá 

15.252.113

Chủ hộ

Nguyễn Thị Nguyệt 16 6 1992 163220221
03619202368

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Kintex Elastic

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.059.907 

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Ngọc 

Hân
27 7 2023

03032301047

9

Học sinh, sinh 

viên

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến
Con

Nguyễn Thị Điệp 16 3 2000 125830795
02730000028

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường tiểu học 

&THCS Eduwin 

School

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hạp Lĩnh

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

18.000.000 

Chủ hộ

Nguyễn Văn Tuấn 10 6 1995
02709503110

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Vận 

Tải và Dịch vụ 

thương mại LTS

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Vợ (Chồng)

Trần Thị Thu Trang 13 12 1996 184189513
04219601461

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Khoa học và công 

nghệ Xingang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung
Chủ hộ

2 0975656638
Căn hộ 320 - 

Tòa CT2B
28.62

4 0965632922

Căn hộ 

1210 - Tòa 

CT2A

44.69

5 0332141219
Căn hộ 617 - 

Tòa CT2A
43.33

7 0963975045
Căn hộ 310 - 

Tòa CT2A
44.69

8 0394243304

Căn hộ 

1302 - Tòa 

CT2B

26.31

9 0979944145

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

30.000.000

Căn hộ 923 - 

Tòa CT2B
49.53



Đậu Minh Thắng 29 4 1996 184200977
04209600095

8
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

UBND xã Xuân 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung
Vợ (Chồng)

Nguyễn Như Thuận 18 7 1970 013021407
02707000975

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Minh Tâm - MTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Phù Chẩn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.000.000 

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hồng 

Minh
24 3 1976 13021403

03417601928

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường Tiểu học 

Đô thị Sài Đồng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Phù Chẩn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

13.663.728

Vợ (Chồng)

11 Nguyễn Thị Hợi 0335345128 5 10 1970 121011727
02417000880

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

đầu tư ACT Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.150.000

Chủ hộ
Căn hộ 703 - 

Tòa CT2B
30.81

12 Nguyễn Thị Liên 0379742628 2 4 2005
02430500500

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

đầu tư ACT Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.850.000

Chủ hộ
Căn hộ 713 - 

Tòa CT2B
28.62

Vũ Thị Xuân 11 10 1989 125269324
02718900434

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương 

mại dịch vụ Jell 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Quỳnh 

Phú

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.627.490

Chủ hộ

Trần Đức Thế 13 3 1989 161922221
03608900841

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

đầu tư CSC Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Quỳnh 

Phú

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.200.000

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nhàn 15 7 1986 112169065
00118600124

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH SX 

TM và phát triển 

nhôm Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Chủ hộ

Nguyễn Trọng Đoàn 8 12 1986 73138050
00208600760

6
Lao động tự do

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

UBND thị trấn 

Xuân Mai

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc
Vợ (Chồng)

15 Nguyễn Văn Tân 0972930866 18 8 2000
00120003415

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

đầu tư ACT Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

3.370.000

Chủ hộ
Căn hộ 706 - 

Tòa CT2A
43.33

Phạm Thị Trang 29 2 1996 152122112
03419600880

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hiroshima Metal 

Work Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Trung 

Nghĩa
Chủ hộ

Nguyễn Bá Sơn 29 12 1993 125436946
02709300798

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hyosung Financial 

System Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong
Vợ (Chồng)

17 Lê Văn Tùng 0877688828 16 8 1995 125772830
02709500119

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

nhựa thực phẩm 

STD

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

4.719.000

Chủ hộ
Căn hộ 606 - 

Tòa CT2B
43.76

VI

1 Nguyễn Thị Lan 0785478666 21 10 1999 125862215
02719901021

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Serim Electronics 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Phú 

Hòa

Có mức thu nhập 

là 7,000,000
Chủ hộ 41214 61.16

9 0979944145

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

30.000.000

Căn hộ 923 - 

Tòa CT2B
49.53

10 0984759933
Căn hộ 607 - 

Tòa CT2B
43.76

13 0989417708
Căn hộ 306 - 

Tòa CT2B
43.76

14 0979153986

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

30.000.000

Căn hộ 705 - 

Tòa CT2A
43.33

16 0984248603

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

29.158.855

Căn hộ 711 - 

Tòa CT2B
49.53

Danh sách kèm theo tờ trình số 89/TTr -AP ngày 15/11/2024 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Phú



Nguyễn Kim Liên 0358605504 20 7 1992 013217080
00119200455

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thanh Hương 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lưu Tiến Lệ 19 5 1989 012775893
00108905155

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Quảng Cáo Trang 

Đình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Danh Chung 0366468073 20 9 1998 125835846
02709800286

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Điện Cơ Đông 

Dương Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Huyền 8 4 1997 187653454
04019700341

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

công nghệ chính 

xác INTERPLEX 

(Hà Nội)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Danh Bảo 1 12 2018
02721800614

7

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Trần Danh Nam 30 9 2023
02722300883

3

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Tuấn Linh 0944711717 30 7 1987 125356309
00108704114

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Khách sạn mường 

thanh Luxury Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Khang 8 12 2019 186388282
02721901304

2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Vũ Thị Phương 28 12 1988 18638828208
04018800969

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Trường Tiểu học 

và THCS Trần 

Quốc Toản

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Hoài 

An
11 11 2014

02731400603

6

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Ngọc Hân 28 12 2010
02731000021

8

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

5 Lê Thuỳ Vân 0945189886 11 7 2000 125932461
02430000410

7
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

hàng tháng không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 31706 77.12

VII

1 Nguyễn Thị Lý 0964408902 16 7 1999 125896392
02719900173

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty cổ phần 

phát triển công 

nghệ KITA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là 

16.000.000

Chủ hộ 30503 72.10

Hoàng Hữu Hòa 0359567626 10 4 1982 172100901
03808202381

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thị Liên 12 1 1986 162839638
03618601501

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samyou Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Thị Hiện 0785261998 2 6 1998
02219800174

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Yushin Tech Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 7.250.000
Chủ hộ 41708 71.35

2 Hà Nội Sóc Sơn Minh Phú

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng là 

14,860,000

30704 77,11

3 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng là 

18,885,000

11613 65,15

4 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Tổng mức thu 

nhập của cả 2 vợ 

chồng là 

19,891,532

10812 65,36

Danh sách kèm theo tờ trình số 90/TTr -AP ngày 22/11/2024 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Phú

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là 

24.546.731

40611 71.31



Nguyễn Thị Dung 0978276959 28 11 1987 125269978
02718701436

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Tổng công ty bảo 

hiểm PVI - Công ty 

bảo hiểm PVI Kinh 

Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Khánh Dư 9 3 1985 125111580
02708500731

0

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

VIII

1 Phạm Thị Xuân 0961184586 16 7 1963 120390362
02416300588

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập

không quá 15

triệu đồng

Chủ hộ T8-CH01 37.00

IX

1 Trần Văn Bốn 0393770835 20 7 1991 164404460 03091015605

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Quản lý bất động 

sản Sông Hồng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân 

Dương

Có mức thu nhập 

là 14.222.000 đ
Chủ hộ

Đàm Thị Ngọc Hà 0344016883 6 4 2000 125932956
02730000448

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Quản lý bất động 

sản Sông Hồng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 14.222.000 đ
Vợ (Chồng)

Lưu Văn Trưởng 6 6 1998 025935252 27098000078

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Vũ Minh 

Ngọc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 13.767.000 đ
Chủ hộ

3 Hoàng Thị Thắng 0397793385 8 11 1968 135811229
02616800571

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực nông thôn

UBND Xã Nhân 

Đạo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Hộ nghèo tại khu 

vực nông thôn
Chủ hộ

4 Phạm Thị Thu Hương 0382153022 22 7 2002 125964762
02730200934

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Trung 

Kênh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Kênh

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Đàm Thị Thu Huyền 0924636366 20 7 1994 125560355
02719400810

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Phượng Mao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Lương 10 8 1994 125625774
02709400676

7
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Phượng Mao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

6 Nguyễn Bá Trình 0374667335 29 12 2003 126004875
02720300367

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Mộ Đạo
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ
Xã Mộ Đạo

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

7
Nguyễn Thị Quỳnh 

Chi
0337363026 1 1 2004 125979790

02730400960

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất thương mại 

và XNK Quang 

Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Giang 

Sơn

Có mức thu nhập 

là 8.083.013 đ
Chủ hộ

Lương Thị Hiên 0379566097 9 6 1976 151586020
00817600010

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP XNK 

Việt nam thịnh 

vượng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.823.144 đ
Vợ (Chồng)

Tăng Văn Minh 15 7 1971 151079985
03407101596

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

H&S Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.575.000 đ
Chủ hộ

5 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phượng 

Mao

8 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Danh sách kèm theo tờ trình số 221124/Redamco ngày 22/11/2024 của Công ty TNHH quản lý bất động sản Sông Hồng

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Danh sách kèm theo tờ trình số 2211-2024/TT-CUONGTHINH ngày 22/11/2024 của Công ty CP Thương mại và vận tải Cường Thịnh

4 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là 

26.037.164

20613 71.27



9 Bùi Thị Khánh Linh 0344798471 11 10 2005 125999145
02730500212

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất dịch vụ và 

thương mại C&H

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Thị trấn 

Lim

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ

10 Đặng Thị Oanh 0969529938 24 11 1993 125581257
02719300246

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Trung 

Kênh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Kênh

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

11 Lương Ngọc Giang 0765211211 19 7 1996 135826534
02609600194

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP 

ENRICH TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 9.591.166 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiến 0968342260 5 7 1992 164449398
03719201279

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại 

Sơn Kim

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.075.000 đ
Vợ (Chồng)

Đỗ Đình Hiếu 2 2 1988 164359761
03708800489

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

H&S Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Huyền 

Trang
0373309189 22 4 1997 125647950

02719700865

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

khí Dũng Hạnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 6.616.000 đ
Chủ hộ

Dương Đình Cường 0366000196 29 11 1989 125378004
02708900791

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

GOERTEK điện tử 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 14.195.602 đ
chủ hộ

Nguyễn Văn Nam 0989875867 3 8 1987 125301700
02708701424

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng Bnicon

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.600.000 đ
Chủ hộ

Tạ Thị Huyền 3 8 1987 125899533
03318700796

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Cục thuế tỉnh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.417.275 đ
Vợ (Chồng)

Lê Công Đến 0384636785 21 5 1982 125034259
02708201066

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

GOERTEK điện tử 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 14.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mai 22 12 1985 125220800
02718501298

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ và công 

nghệ Thái Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 5.000.000 đ
Vợ (Chồng)

16
Nguyễn Phạm Thủy 

Tiên
0963667760 5 8 1997 125647906

02719701024

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

17 Nguyễn Văn Tỉnh 0355978102 10 10 2002 125909054
02720200911

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

18
Nguyễn Thị Thanh 

Huế
0395252141 2 9 1997 125675685

02719700315

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH J&B 

International

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Có mức thu nhập 

là 6.300.000 đ
Chủ hộ

13

14 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

15 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

12 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường



Lê Quang Quyền 0981972345 26 9 1990 125326020
02709001263

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Đức Đại

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.158.333 đ
Chủ hộ

Nguyễn Lệ Giang 4 8 1992 125383421
02719201086

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Dược 

phẩm Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.200.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Nghiệp 0328968321 22 8 1995 125738600
02719500169

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Phù Lương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Vợ (Chồng)

Trần Văn Sinh 2 9 1994 125625148
02709400307

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

M&C Electronics 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 19.768.033 đ
Chủ hộ

21 Bùi Thanh Đạo 0366919670 2 11 2002 36202010078

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MPT Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân 

Dương

Có mức thu nhập 

là 9.360.000 đ
Chủ hộ

22 Giáp Thị Nguyệt 0888945889 11 5 2006
02430600458

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Trang trí nội thất 

Sen Mộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ

23 Đỗ Thị Síu 0962769228 10 10 1950 125519789
02715000158

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương 

mại giấy Quang 

Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Có mức thu nhập 

là 6.500.000 đ
Chủ hộ

24 Nguyễn Văn Trường 0868645126 10 2 2000
03820000873

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

C&Y Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vân 

Dương

Có mức thu nhập 

là 10.716.273 đ
Chủ hộ

25 Nguyễn Xuân Hải 0855066886 27 11 1984 125095807
02708401431

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Canon Việt nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu nhập 

là 8.320.000 đ
Chủ hộ

26 Nguyễn Văn Long 0971252818 11 1 1999 125835948
02709900187

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH JS 

Hitech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên

Có mức thu nhập 

là 8.542.860 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Linh 0965092273 29 7 1995 122094202
02419501450

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Taewang Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.445.000 đ
Vợ (Chồng)

Hoàng Trọng Đua 10 12 1993 122030196
02409301945

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Viễn 

thông FPT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 14.445.048 đ
Chủ hộ

Trần Văn Thỏa 0969742223 4 2 1993 125496493
02709301015

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Đức Đại

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.125.000 đ
Chủ hộ

Dương Thị Hằng 22 8 1992 125391888
02719200817

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Đức Đại

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.583.000 đ
Vợ (Chồng)

29
Nguyễn Thị Kiều 

Linh
0965533696 27 4 1998 122206151

02419801152

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Đầu tư 

xây dựng BBT 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 10.500.000 đ
Chủ hộ

20 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lương

27 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

28 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

19 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên



30 Trần Văn Nghĩa 0382059821 1 1 1994 070994633
00809400472

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ công nghiệp 

Thành Tuấn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 10.445.833 đ
Chủ hộ

31 Phạm Thị Hải Yến 0968068047 30 7 2003 276041637
03030301215

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP đầu tư 

và phát triển LOQ 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 9.440.833 đ
Chủ hộ

32 Đặng Ngọc Thống 0974593612 14 12 1995 187364630
04009501295

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

VMD Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 9.500.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Văn Dũng 0968272000 2 7 2000 122319224
02420000904

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.200.000 đ
Chủ hộ

Khổng Thị Mai 7 10 2001 122410765
02430101352

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Vợ (Chồng)

34 Trần Đức Nguyện 0981465580 9 9 1980 125451244
02508000793

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MPT Soloton Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 13.172.000 đ
Chủ hộ

Đàm Xuân Phối 0947193342 2 10 1989 125381548
02708901354

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Lăng Thị Hiếu 6 7 1995 082262799
02019500701

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Trần Thị Yến 0393641123 17 10 1996 187635810
04019602191

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Tăng Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Hà Văn Thường 24 5 1991 173335746
03809103707

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Khai 

thác bất động sản 

và bảo trì 5S

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Khắc Vũ 0868148130 7 5 1998 122274340
02409800952

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.200.000 đ
Chủ hộ

Nga Thị Hạnh 22 11 1998 061099916
01519800836

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Trần Thị Mai Hương 0886130383 13 3 1983 012398020
03418300010

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP dịch vụ 

tiêu chuẩn 5S Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Lê Bá Hùng 10 12 1975 172159507
03807500004

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Vận tải và du 

lịch JAC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.000.000 đ
Chủ hộ

39 Vương Thị Thương 0365284278 28 7 2005
02730500823

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng 

Phương Nam LTD

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 7.541.666 đ
Chủ hộ

37 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

38 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

33 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

35 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

36 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn



Nguyễn Trọng Hợp 0345362686 25 10 1996 125909890
02709600557

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH XD 

& TM Hữu Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.000.000 đ
Chủ hộ

Hứa Thị Thảo 16 7 1998 082297593
02019800667

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH XD 

& TM Hữu Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thế Khương 0973267568 7 3 1985 125151588
02708500151

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Mộ Đạo
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Đinh Thị Thu Thủy 5 4 1984 012349310
00118403830

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Mộ Đạo
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thế Phong 21 10 2009
02720901698

3

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Khánh Ly 20 10 2013
02731301386

2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Minh Quang 13 11 2022
02722200394

7

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

42 Nguyễn Minh Tuấn 0962173222 9 5 2002 125917787
02720200743

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

43 Nguyễn Văn Thịnh 0812386688 22 9 2002 122409100
02420201373

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 10.500.000 đ
Chủ hộ

44 Vi Xuân Hòa 0327050251 29 7 1996 082295785
02009600605

0

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường THCS Bắc 

Xa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 8.725.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thành Tâm 0397575378 5 11 2005 125998525
02720500613

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Con

Nguyễn Văn Dé 19 7 1972
02797200791

5

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Cha (Mẹ)

Lê Thị Loan 26 7 1975
02417510339

8

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
21 11 2002

02730200531

8

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

46 Nguyễn Mạnh Cầm 0372052641 26 10 1997 125677225
02709700155

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Media 

Delux Fashion

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ

Có mức thu nhập 

là 7.730.750 đ
Chủ hộ

48 Lê Hà Trang 0838570848 23 12 2002 125932013
02730200471

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ

41 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ
Xã Mộ Đạo

45 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

40 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn



Phạm Lê Lộc 0367535217 22 9 1991 173308892
03809105064

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Novatech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.910.333 đ
Chủ hộ

Phạm Thanh Hằng 28 2 1992
03819200820

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Ba 

Đình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 5.000.000 đ
Vợ (Chồng)

50 Vũ Thị Phúc Thảo 0976870241 9 9 1996
03419600033

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Vigory 

TTP

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu nhập 

là 10.019.166 đ
Chủ hộ

Lê Thị Luận 0931578887 19 2 1988 125211716
02718800870

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Ngân Hà 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hồng Sơn 13 9 1987 125235712
02708701467

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH KT 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thủy 0976888391 28 11 1991 125465215 27191002601 Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Vũ Tiến Gia 15 7 1984 101123865
03008400740

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Nguyễn Công Phúc 0328070697 7 6 1997 125830939
02709700017

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty may Kinh 

Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.195.000 đ
Chủ hộ

Trần Thị Thảo 1 1 2004 122438564
02730400636

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Phát triển bất 

động sản Đại Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 3.500.000 đ
Vợ (Chồng)

54 Nguyễn Đình Khải 0335498758 5 11 1998 125835291 02709800574

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

CNTP Liwayway 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ
Xã Mộ Đạo

Có mức thu nhập 

là 10.250.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Vinh 0972514553 25 9 1974 125197479
02717400156

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Sơn 3 1 1967 125210160
02706700107

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Cao Thị Chiến 0345667703 10 6 1965 271486438
03816501097

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Welstory Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 4.629.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Huy Hoàng 11 3 1965 171574764
03806503653

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Yến Sơn
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

55 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vũ Ninh

56 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

51 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đáp Cầu

52 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vũ Ninh

53 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vạn An

49 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn



Trịnh Thị Hiển 0974698580 1 5 1989 125387675
02718901139

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Ngô Văn Phượng 23 6 1982 125001752
02708201416

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV chuyển phát 

nhanh Thuận 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 5.708.333 đ
Chủ hộ

58 Nguyễn Văn Tài 0326314650 27 5 2004 063602595
01020400723

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Zhixin Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 9.500.000 đ
Chủ hộ

59 Ngô Thị Yến Nhi 0326339899 31 8 2005 126010162
02730500835

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Kiến 

trúc việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Châu Khê

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Minh 

Hương
0972520131 28 3 1995

02619500129

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Phạm Quang Tú 7 3 1992 122061319
02409201773

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

61
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
0971113915 21 11 2001 125911830

02730100448

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Ken 

Logistics

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đồng 

Nguyên

Có mức thu nhập 

là 11.265.000 đ
Chủ hộ

62 Đoàn Thị Linh 0977773976 17 12 1999 125862216
02719900906

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Giáo dục Windsor

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Phú 

Hòa

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

63 Nguyễn Đình Vũ 0862285621 19 1 2005 125995863
02720500863

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

QDOO Tech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Chủ hộ

64 Nguyễn Minh Hiếu 0382586426 16 11 2004 125981515
02720400414

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trung tâm gara ô 

tô Việt Liên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kinh Bắc

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Chủ hộ

65 Nguyễn Đức Tú 0948967686 30 6 2002 Không có
03020200237

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Môi 

trường Tuấn Khôi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Thành 

phố Bắc 

Ninh

Có mức thu nhập 

là 9.500.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thanh Quất 0962202689 19 7 1987 125238630
02708700843

0

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 7.371.000 đ
Chủ hộ

Vũ Thị Dung 1 2 1987 125345837
02718701386

6

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Trường Mầm non 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 12.296.677 đ
Vợ (Chồng)

60 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

66 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Thành 

phố Bắc 

Ninh

57 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Tam Đa



Hoàng Đình Quân 0962887171 10 2 1993 125603323
02709301395

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp thực 

phẩm Liwayway 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Nguyễn Thị My 30 12 1993 125484853
02719301216

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghiệp thực 

phẩm Liwayway 

Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Lương Thị Vân Anh 0983284044 20 1 1983 125129322
02418302130

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Nước 

sạch Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.400.000 đ
Vợ (Chồng)

Vũ Văn Tâm 15 2 1984 125596698
03808402567

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng và sản xuất 

Thành An Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Chủ hộ

Vũ Tường Minh 12 12 2009
02720900268

5

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Vũ Quỳnh An 13 1 2014
02731400417

4

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Vũ Linh San 27 2 2020
02732000136

2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

69 Nguyễn Đăng Hưng 0963963926 14 11 1988 125297131
02708801292

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thường mại và 

dịch vụ cơ điện 

IME

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Xã Nhân 

Thắng

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiên 0378787782 17 1 1990 125440284
02719000473

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Mai 

Phương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.933.333 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Hoàng 21 12 1988 125308638
02708800757

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty Mai 

Phương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.583.333 đ
Chủ hộ

71 Trần Kiều Linh 0352055666 10 9 2003 125955899
02730301131

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng 

Phương Nam LTD

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ

72 Đoàn Thị Dạ Thảo 0823608999 12 10 2005 125989389
02730500175

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáp độc lập Sen 

Vàng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Có mức thu nhập 

là 5.000.000 đ
Chủ hộ

73 Đỗ Thế Vinh 0395101885 28 12 1998 125881243
02709800863

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Đào Viên
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Đào 

Viên

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

74 Vũ Đình Minh Đức 0868250472 20 4 2006
02720600566

7
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Thị Trấn 

Gia Bình

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình

Thị trấn 

Gia Bình

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Nguyễn Văn Bộ 0935563666 2 8 1991 125478284
02709100679

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Hồng 

Lâm Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 8.500.000 đ
Chủ hộ

68 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

70 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai

75 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

67 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá



Nguyễn Thị Hương 22 4 1990 125829588
03319001270

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại Hồng 

Lâm Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 14.500.000 đ
Vợ (Chồng)

Hoàng Duy Thắng 0329882358 8 6 1982 125001727
02708201381

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Tam Đa
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

Trần Thị Hà 10 11 1985 125050327
02718500752

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Tam Đa
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Lê Thị Huyền Trang 0852727631 1 7 1990 125380459
02719000027

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ tiệc và tổ 

chức sự kiện Nam 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Hoàng Xuân Phúc 13 12 1989 112389493
00108903863

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ tiệc và tổ 

chức sự kiện Nam 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Chủ hộ

78 Nguyễn Văn Thuần 0868651234 23 12 1993 122955478
02709300984

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Việt Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Thống

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Đỗ Đình Thành 0389569029 13 3 1990 125426667
02709001661

3

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Công an Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 12.790.000 đ
Chủ hộ

Trần Thị Phương 28 11 1994 125500228
02719400106

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ và công 

nghệ Thái Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Luyến
0941118049

3
28 9 1985 125130804

02718500721

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Segyung Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Vợ (Chồng)

Phạm Văn Thuân 6 8 1983 125075604
02708301771

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Đại Lai
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 11.096.700 đ
Chủ hộ

Nguyễn Văn Tuấn 0977766959 24 7 1992 125445701
02709201169

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương 

mại Fortune Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 7.500.000 đ
Chủ hộ

Phạm Thu Hồng 22 4 1999 125806448
02719900678

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dongnam IND 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 17.600.000 đ
Vợ (Chồng)

82 Trịnh Thị Lan 0971945226 2 9 1993 125540799
02719301138

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Trung 

Kênh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Kênh

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

83 Hà Thị Trang 0377625234 9 10 1999 125910511
02719900266

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Ngọc Xá
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Hoàng Thị Huế 0398375477 11 10 1983 121546899
02418300870

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Tăng Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.500.000 đ
Vợ (Chồng)

80 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai

81 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình

Xã Cao 

Đức

84 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

76 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Tam Đa

77 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Lạc Vệ

79 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Tân Chi

75 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn



Nguyễn Huy Trinh 26 7 1981 121365363
02408102752

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Tăng Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Chủ hộ

Ngô Văn Thế 0833744733 9 10 1977 121277408
02407700081

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Xây 

dựng và thương 

mại Tăng Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.500.000 đ
Chủ hộ

Hoàng Thị Thỏa 12 10 1981 121524792
02418100108

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Dịch vụ 

3 sao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

86 Đinh Thị Hạnh 0987800661 3 1 1998 085063653
00419800688

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Nhân Hòa vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 6.346.154 đ
Chủ hộ

87 Dương Thị Thùy 0976874943 5 6 1991 125956230
02019100642

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Nguyệt 

Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Nguyệt 

Đức

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Nguyễn Thị Vân 0944768694 12 1 1991 125474740
02719100586

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Dương Văn Long 28 8 1987 125298545
02798700788

7
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Phường 

Nam Sơn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng thu nhập 

hàng tháng của hai 

vợ chồng thực 

nhận dưới 30 

triệu đồng

Chủ hộ

89 Nguyễn Xuân Minh 0987012103 19 3 2005 125995883
02720500305

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ chuyển 

phát nhanh L&T 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

Có mức thu nhập 

là 6.500.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Nguyệt 0963206293 23 9 1993 122119491
02419300553

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Sản 

xuất và thương 

mại An Phát Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.700.000 đ
Vợ (Chồng)

Tạ Đăng Tiến 2 8 1990 125372294
02709001364

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP VKC 

Group

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 15.043.000 đ
Chủ hộ

Vũ Ngọc Trung 0333334128 28 7 1990 163004328
03609001726

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP đầu tư 

ETC Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ

Trần Thị Việt Trinh 9 10 1995 013311413
03719500411

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH đầu 

tư phát triển địa 

ốc Winland

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.000.000 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đăng Linh 0375921726 20 1 1999 145883347
03309900348

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

FUNING Precision 

Component

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 17.808.018 đ
Chủ hộ

Lục Thị Linh Chi 17 4 2001 091074534
01930100286

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

FUNING Precision 

Component

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 3.926.268 đ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đình Tân 0965712367 7 9 1977 125164927
02707701321

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ chuyển 

phát nhanh L&T 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.500.000 đ
Chủ hộ

91 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

92 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

93 Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

85 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

88 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

90 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

84 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn



Nguyễn Thị Ngọc 15 2 1982 125009727
02718201121

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ chuyển 

phát nhanh L&T 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

94
Nguyễn Phương 

Thảo
0816201995 11 11 1995 125560506

02719500528

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trung tâm kinh 

doanh VNPT - Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 10.200.000 đ
Chủ hộ

95 Nguyễn Đức Thơm 0978930247 21 8 2001
03020100742

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

KHKT Goertek 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 13.000.000 đ
Chủ hộ

96 Đàm Quang Lân 0389880241 10 2 2004 125966221
02720400950

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ chuyển 

phát nhanh L&T 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Văn Nam 0332873838 23 4 1995 125596338
02709501299

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Quang Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 10.476.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Xuân 

Trang
1 11 1998 125814195

02719800622

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Vigory 

TTP

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

98 Nguyễn Thị Hiền Hậu 0917566976 5 12 2001 125876024
02730100862

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Trường cao đẳng 

Cơ điện và Xây 

dựng Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn

Có mức thu nhập 

là 4.900.622 đ
Chủ hộ

99 Vũ Việt Hoàng 0941866856 11 9 2004
02720400996

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu 

vực đô thị

UBND Xã Mỹ 

Hương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Mỹ 

Hương

Thu nhập hàng 

tháng thực nhận 

dưới 15 triệu đồng

Chủ hộ

Nguyễn Văn Phú 0977993279 11 10 1989
00108903180

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Tiếp vận Dasuka

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 9.000.000 đ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Đào 20 10 1998 125860318
02719800050

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty CP Công 

trình đô thị Phú 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là 6.000.000 đ
Vợ (Chồng)

X

Nguyễn Thị Hà 

Giang
0328813348 28 9 1995 187417309

04019501941

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam
Chủ hộ

Phạm Quang Bách 0974268415 15 5 1994 168465855
03509400249

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Xây dựng số 1 Hà 

Nội

Vợ (Chồng)

Phạm Quang Anh 3 3 2024
00122400504

8
Con

2 Nguyễn Thị Duyên 0338208589 6 3 1990 125326411
02719000870

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

RGA

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Thụy 

Hòa

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 687/CTHT-DA ngày 22/11/2024 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Hà Nội Long Biên
Giang 

Biên

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

97 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

100 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

93 Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền



3 Bùi Thị Thu Hiền 0397164152 25 11 1996 125796908
02719600517

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

Đỗ Thị Thúy 0968233221 11 6 1994 174761790
03819404190

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Nguyễn Văn Diệm 0985515195 24 1 1995 125550751
02709501049

1
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Khôi Nguyên 22 8 2015
02721501480

4

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Nguyên Khôi 31 1 2018
02721801146

4

Học sinh, sinh 

viên
Con

5 Nguyễn Thị Loan 0977578031 25 8 1986 012482388
00118601165

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

6 Nguyễn Thị Ngọc 0966027766 2 2 1986 172499815
03818600446

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH FC 

Tech

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

Bùi Sinh Huy 0911815822 2 3 1995 163291471
03609500447

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Misumi Việt Nam
Chủ hộ

Trần Thị Ánh 0862506995 29 5 1995 163361573
03619500362

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Vợ (Chồng)

Bùi Trần Thùy Linh 6 11 2023
03632301374

9
Con

Phan Thị Hằng 0987351734 15 6 1989 125946377
03818903044

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hyosung Financial 

System Vina

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hiếu 0961366393 15 12 1988 125225783
02708801220

4
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Ánh 29 12 2012
02731200332

4

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Gia Nghĩa 19 3 2015
02721501080

3

Học sinh, sinh 

viên
Con

8

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

7

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00
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